
UBND PHƯỜNG NAM ĐỊNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

Số:   34/QĐ-THKĐ                              Nam Định, ngày 21 tháng 03 năm 2026 

    

QUYẾT ĐỊNH   

Phê duyệt danh mục học liệu số đợt I năm học 2025-2026 

 

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG 

   

Căn cứ thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;  

Căn cứ thông tư số Thông tư 09/2021/TTBGDĐT ngày 30/03/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến 

trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; 

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-SGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Sở 

GDĐT tỉnh Ninh Bình về Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Giáo dục và ĐT  năm 2025;   

Căn cứ kết quả báo cáo về danh mục học liệu số đợt 1 năm học 2025-2026 của 

các tổ chuyên môn nhà trường. 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1: Phê duyệt danh mục học liệu số đợt 1 của trường Tiểu học Kim Đồng 

thành phố Nam Định năm học 2025-2026 (có danh mục kèm theo).  

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định này, các thành viên nhà trường có trách nhiệm bảo quản, khai 

thác sử dụng có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công việc được giao.  

Điều 3: Tổ trưởng bộ phận chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường 

Tiểu học Kim Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG 

- Như Điều 3 (để thực hiện);   

- Đăng cổng TTĐT nhà trường;  

- Lưu VT.  
-  

 

 

 

 

       Bùi Thị Ngọc Dung



                  UBND PHƯỜNG NAM ĐỊNH      

                      TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG 
      

        

 DANH SÁCH HỌC LIỆU SỐ 

(Kèm theo quyết định số 34/QĐ-THKĐ ngày 21/03/2026) 

        

STT 

Tác giả/ 

nhóm tác giả Tên học liệu 

Loại học 

liệu Môn Lớp Bài học Link học liệu 

1 Lê Thị Hương 
Sử dụng đèn học và 

quạt điện 
Thiết bị số 

Công 

nghệ 
3 

Sử dụng đèn học 

và quạt điện 

https://drive.google.com/file/d/1NNR-

YV4cIuaWDU8_lXqakfLP1VRZVLkv/view?

usp=sharing 

2 Lê Thị Hương Sử dụng quạt điện 
Bài giảng 

E_learning 

Công 

nghệ  
3 

Bài 3: Sử dụng 

quạt điện_ T1 

https://drive.google.com/file/d/1joT2kLXP6g

a-

XAvVG0vbpQ4ZmQwD8tsv/view?usp=shari

ng 

3 
Đinh Khánh Huyền 

Phạm Thị Mai Anh 

App Cửu chương 

số 
Thiết bị số Toán 3 Môn Toán lớp 3 

https://drive.google.com/file/d/1jX-

QeOV6xe5fi1V_Z5gdZ5HtxdfcvoTK/view?u

sp=sharing 

4 Lê Thị Hương 
Lợi ích của hoa và 

cây cảnh 

Bài giảng 

điện tử 

Công 

nghệ 
3 

Bài: Lợi ích của 

hoa và cây cảnh 

https://docs.google.com/presentation/d/1M6o

xpXnE-u_LN8_SWl-

KuQjDDWoLCXC1/edit?usp=sharing&ouid=

110284718428865633928&rtpof=true&sd=tr

ue 

5 
Nguyễn Thị Ngọc 

Lan 

Bài đọc 2_Em bé 

Bảo Ninh 

Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

Việt 
4 

Bài đọc 2_Em bé 

Bảo Ninh 

https://docs.google.com/presentation/d/1mcY

yts_thnwf-

Yk2ga1wzStajglScrex/edit?usp=sharing&oui

d=110284718428865633928&rtpof=true&sd

=true 



6 Trần Thị Ngọc Tú Vệ sinh nhà cửa 
Bài giảng 

điện tử 
HĐTN 1 Vệ sinh nhà cửa 

https://docs.google.com/presentation/d/1pj4Y

Zr0sfeimx-

CySw4qICHxUeafYnsr/edit?usp=sharing&ou

id=110284718428865633928&rtpof=true&sd

=true 

7 
Vũ Thị Hòa 

Ngô Thị Nhung 
Vocabulary Games Thiết bị số 

Tiếng 

Anh 
4 

Vocabulary 

Games 

https://drive.google.com/file/d/1oCQKc1PKR

0kOV5yrXeyk8xs1cxbDVfQV/view?usp=sha

ring 

8 Đào Thu Thảo 
Các loại đường 

giao thông 
Thiết bị số TNXH 2 

Bài: Các loại 

đường giao 

thông 

https://drive.google.com/file/d/1hmzh-

EVvCdrX23SOZsq5f6o2GHQJQBOB/view?

usp=sharing 

9 Trần Thị Ngọc Tú 

Sinh hoạt dưới cờ 

Hội diễn văn nghệ 

“Chào mừng ngày 

nhà giáo VN” 

Bài giảng 

E_learning 
HĐTN 1 

Bài: Sinh hoạt 

dưới cờ 

Hội diễn văn 

nghệ “Chào 

mừng ngày nhà 

giáo VN 

https://drive.google.com/file/d/1Ska0-

_oeJNnKPI3yal9E45Ke4nCaC3nv/view?usp=

sharing 

10 
Vũ Thị Xuân 

Nguyễn Thị Hoài 

Nguyên nhân gây ô 

nhiễm nguồn nươc, 

cách bảo vệ, tiết 

kiệm nước 

Thiết bị số 
Khoa 

học  
5 Khoa học 5 

https://drive.google.com/file/d/1Y_HGlPiAB

GN86yYfIdR5nXgj8QLpaLn6/view?usp=sha

ring 

11 
Trần Khánh Huyền 

Phạm Thị Mai Anh 
Bàn tay cô giáo 

Bài giảng 

E_learning 

Tiếng 

việt 
3 

Bài: Bàn tay cô 

giáo 

https://drive.google.com/file/d/1rLvx6Ei6H7l

BBqFPfanDci6MIDVN8rFY/view?usp=shari

ng 

12 Bùi Thị Chung 
Phòng tránh bị xâm 

hại 

Bài giảng 

điện tử 

Khoa 

học 
5 

Phòng tránh bị 

xâm hại (T1,2) 

https://drive.google.com/file/d/1X_F3VruaUf

14V4jlc9K46UUwnGZHuAHq/view?usp=sha

ring 



13 
Nguyễn Thị 

Phương Hậu 
Các số có 2 chữ số 

Bài giảng 

điện tử 
Toán 1 

Bài 43: Các số 

có hai chữ số 

https://docs.google.com/presentation/d/1ObZ

U4OGEpiX7J_Fp-

W4H9q83eACw4VAw/edit?usp=sharing&oui

d=115193096900210321320&rtpof=true&sd

=true 

14 Bùi Kim Dung 
Biểu tượng của hòa 

bình 

Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

việt  
5 

Bài đọc 1: Biểu 

tượng của hòa 

bình 

https://docs.google.com/presentation/d/1KGJ

Y3iFjxYtbaI1k2RoN44NN3ztXrViZ/edit?usp

=sharing&ouid=103331391811234956661&rt

pof=true&sd=true 

15 Bùi Kim Dung Hội nghị diên hồng 
Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

Việt  
5 

Bài đọc 1:Hội 

nghị diên hồng 

https://docs.google.com/presentation/d/16xmc

Gd29zUBEcoRCDh868vLimHnlWf-

U/edit?usp=sharing&ouid=103331391811234

956661&rtpof=true&sd=true 

16 Bùi Kim Dung 

Viết đoạn văn thể 

hiện tình cảm, cảm 

xúc 

Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

Việt  
5 

Bài viết: Viết 

đoạn văn thể 

hiện tình cảm, 

cảm xúc 

https://docs.google.com/presentation/d/1bq3E

rV1kyO--

sVxFhHGBzpobo1Neo8Im/edit?usp=sharing

&ouid=103331391811234956661&rtpof=true

&sd=true 

17 Nguyễn Thị Hoài 
Yến tạ tấn  

 

Bài giảng 

điện tử 
Toán  4 

Bài: Yến tạ tấn  

 

https://docs.google.com/presentation/d/1sIAF

uemEd065dtgmdT_K0trziYLa4S2f/edit?usp=

sharing&ouid=105525571714089618491&rtp

of=true&sd=true 

18 
Nguyễn Thị Bảo 

Yến 
Em, ep 

Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

việt 
1 Bài: Em, ep 

https://docs.google.com/presentation/d/1Tagp

2LgrhD4lPs-

fS_262TfCgaaDnq3S/edit?usp=sharing&ouid

=110284718428865633928&rtpof=true&sd=t

rue 

19 Vũ Thị Xuân 
Trừ các phân số có 

cùng mẫu số 

Bài giảng 

điện tử 
Toán 4 

Bài: Trừ các 

phân số có cùng 

mẫu số 

https://docs.google.com/presentation/d/1wShb

hia_MdY0hjxdFTNncT63kOlqhFzJ/edit?usp

=sharing&ouid=102465235578441821090&rt

pof=true&sd=true 



20 Vũ Thị Xuân Phép nhân phân số 
Bài giảng 

điện tử 
Toán 4 

Bài: Phép nhân 

phân số 

https://docs.google.com/presentation/d/1UgR

otRNchzaS-

Nz9tibKdg3Z_YGhFshH/edit?usp=sharing&o

uid=102465235578441821090&rtpof=true&s

d=true 

21 Vũ Thị Xuân 
Em quý trọng đồng 

tiền 

Bài giảng 

điện tử 
Đạo đức 4 

Bài: Em quý 

trọng đồng tiền 

https://docs.google.com/presentation/d/1Yj6

M854gj5zeqPSbA2mvtKpTbslRTduw/edit?us

p=drive_link&ouid=10246523557844182109

0&rtpof=true&sd=true 

22 Vũ Thị Xuân 
Phòng tránh đuối 

nước 

Bài giảng 

điện tử 

Khoa 

học 
4 

Bài: Phòng tránh 

đuối nước 

https://docs.google.com/presentation/d/1Yj6

M854gj5zeqPSbA2mvtKpTbslRTduw/edit?us

p=drive_link&ouid=10246523557844182109

0&rtpof=true&sd=true 

23 Phạm Thị Mai Anh Bảng nhân 7 
Bài giảng 

điện tử 
Toán  3 Bài: Bảng nhân 7 

https://docs.google.com/presentation/d/1EOG

gykfTCq5Q7kCyB1nPSQNk-

zQNavq_/edit?usp=sharing&ouid=103628310

860131647720&rtpof=true&sd=true 

24 Trần Thị Manh Hoa 
Quá trình phát triển 

của con người 

Bài giảng 

điện tử 

Khoa 

học 
5 

Bài học: Quá 

trình phát triển 

của con người 

https://docs.google.com/presentation/d/1J-

JPNDhmk_oEg7kD5-

nBIb_eyQE09bCf/edit?usp=sharing&ouid=11

2604850882451661786&rtpof=true&sd=true 

25 Trần Thị Manh Hoa 

Cộng số đo thời 

gian, trừ số đo thời 

gian  

Bài giảng 

điện tử 
Toán 5 

Cộng số đo thời 

gian, trừ số đo 

thời gian (tiết 1) 

https://docs.google.com/presentation/d/1uAN

1ccxkNuW2QElG0c1Be22V77XzcTqE/edit?

usp=sharing&ouid=112604850882451661786

&rtpof=true&sd=true 

26 Trần Thị Minh Hoa 

Thể tích hình hộp 

chữ nhật, hình lập 

phương  

Bài giảng 

điện tử 
Toán 5 

Bài: Thể tích 

hình hộp chữ 

nhật, hình lập 

phương (tiết 2) 

https://docs.google.com/presentation/d/1xvqk

LW0-

wOF2awZiOoOblmBV2c3xArie/edit?usp=sh

aring&ouid=112604850882451661786&rtpof

=true&sd=true 



27 Dương Thị Nga 
Nuôi dưỡng, giữ 

gìn tình bạn 

Bài giảng 

điện tử 
HĐTN 5 

Bài học: Nuôi 

dưỡng, giữ gìn 

tình bạn 

https://docs.google.com/presentation/d/1vQ1b

0XiiOm8GdysKNcx7Dqa10DnYbNDX/edit?

usp=sharing&ouid=104727523718266953914

&rtpof=true&sd=true 

28 Dương Thị Nga 
Cánh chim hòa 

bình 

Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

việt  
5 

Bài 16: Cánh 

chim hòa bình 

https://docs.google.com/presentation/d/10Rxv

K-

Wz0bJAEHcP9WJ9Pz9LRn1VUru7/edit?usp

=sharing&ouid=104727523718266953914&rt

pof=true&sd=true 

29 Dương Thị Nga 
Các châu lục đại 

dương 

Bài giảng 

điện tử 

Lịch sử 

và địa lý 
5 

Bài: Các châu 

lục đại dương 

https://docs.google.com/presentation/d/10Rxv

K-

Wz0bJAEHcP9WJ9Pz9LRn1VUru7/edit?usp

=sharing&ouid=104727523718266953914&rt

pof=true&sd=true 

30 Võ Thị Thanh Hải Giảm đi 1 số lần 
Bài giảng 

điện tử 
Toán 3 

Bài học: Giảm đi 

1 số lần 

https://docs.google.com/presentation/d/1GK2

DBIE9VV01c6rg_jiJAkjFX4BnGNwO/edit?u

sp=sharing&ouid=117221702995517105383

&rtpof=true&sd=true 

31 Trần Thị Thúy Em ep 
Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

việt  
1 Bài 41: Em ep 

https://docs.google.com/presentation/d/1Wfbp

cnu2D5Mov3uUM6ZxDmZxIi2V6jXH/edit?

usp=sharing&ouid=103736269801724298866

&rtpof=true&sd=true 

32 Vũ Thành Huế 
Bài đọc: Bảy sắc 

cầu vồng 

Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

việt  
3 

Bài đọc: Bảy sắc 

cầu vồng 

https://docs.google.com/presentation/d/1k15af

7BdP8_nnsbTFt9BuK2szhbfoNPd/edit?usp=s

haring&ouid=105526876966019542207&rtpo

f=true&sd=true 

33 
Lã Thị Hồng 

Phương 

Cộng hai số thập 

phân 

Bài giảng 

điện tử 
Toán 5 

Bài: Cộng hai số 

thập phân 

https://docs.google.com/presentation/d/1UtE4

VYkda6LQ0oYXMKTpBH-

Yd1tZfbtC/edit?usp=sharing&ouid=1163540

07087614380871&rtpof=true&sd=true 



34 Trần Thị Thu 
Chia sẻ bài đọc: Có 

chuyện này 

Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

việt 
2 

Chia sẻ bài đọc: 

Có chuyện này 

https://docs.google.com/presentation/d/1ScUk

WnaNT7_AwvvIfXfAJl8bu5LKMbtJ/edit?us

p=drive_link&ouid=11013106738156953838

1&rtpof=true&sd=true 

35 Trần Thị Thu 
Giữ gìn vệ sinh ở 

nhà 

Bài giảng 

điện tử 
TNXH 2 

Bài học: Giữ gìn 

vệ sinh ở nhà 

https://docs.google.com/presentation/d/1hLX

19lgPjvf74tt2_hrS2jAMqDg5h03y/edit?usp=

drive_link&ouid=110131067381569538381&

rtpof=true&sd=true 

36 Trần Thị Thu 
Ôn tập về giải Toán 

có lời văn 

Bài giảng 

điện tử 
Toán 2 

Ôn tập về giải 

Toán có lời văn 

https://docs.google.com/presentation/d/1utWd

fTGsLpHcLgfL4C9ZRV_riFryviy1/edit?usp=

drive_link&ouid=110131067381569538381&

rtpof=true&sd=true 

37 Trần Khánh Huyền 
Bác Hồ với thiếu 

nhi 
Video HĐTN 3 

Bài: Bác Hồ với 

thiếu nhi 

https://drive.google.com/file/d/1zyLGu851z6

KTOX0UpqDT-

bGtf7gsAdon/view?usp=drivesdk&usp=embe

d_facebook 

38 Đào Thu Thảo Ki_Lô_Gam và Lít Thiết bị số Toán 2 
Bài: Ki_Lô_Gam 

và Lít 

https://drive.google.com/file/d/1yENu97mO5

azrGQrD-afe6-SYGt-

4l8AN/view?usp=sharing 

 

 


